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	I
	 Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT

	Tổng


	
	
	
	
	
	
	
	HKI
	HKII
	HKIII
	HKIV
	HKV
	
	

	1
	TRẦN QUỲNH THẢO
	Nữ
	12/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	9.0
	8.7
	8.9
	9.0
	8.6
	0.75
	9.59

	2
	VĂN TRƯƠNG HƯƠNG NGÂN
	Nữ
	27/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.2
	8.7
	8.6
	8.6
	8.3
	0.75
	9.23

	3
	KA SĂ HA MẠNH
	Nam
	10/3/1999
	Cill
	KV1
	01
	6.4
	5.7
	5.6
	5.9
	5.5
	2.75
	8.57

	II
	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn  

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	4
	KA SU RIC
	Nữ
	01/7/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.2

	5
	HOÀNG BÍCH TUYỀN
	Nữ
	07/12/2005
	Tày
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.2

	6
	THẠCH NGỌC BẢO TRÂN
	Nữ
	29/11/2007
	Khmer
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.1

	7
	QUÀNG THỊ THÁI THIÊN
	Nữ
	07/5/2000
	Thái
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	8
	HÀ NGỌC HUẤN
	Nam
	19/8/2007
	Nùng
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.9

	9
	KON SA K DINH
	Nữ
	27/6/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.9

	10
	KA' VI
	Nữ
	07/11/2007
	Mạ
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.8

	11
	NGUYỄN VĂN ĐẠT
	Nam
	06/3/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.5
	0.75
	9.3

	12
	TRƯƠNG TRẦN KHÁNH LY
	Nữ
	18/9/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.4
	0.75
	9.2

	13
	TẠ PHƯƠNG TỐ NHƯ
	Nữ
	01/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.2
	0.75
	8.95

	14
	LÂM THỊ HÀ TIÊN
	Nữ
	19/02/2007
	Kinh
	KV1
	 
	8.1
	0.75
	8.9

	15
	NGUYỄN MINH THÁI
	Nam
	10/7/2096
	Kinh
	KV1
	 
	7.9
	0.75
	8.7

	16
	LÂM VŨ LINH
	Nam
	15/6/1996
	Hoa
	KV2-NT
	06
	7.1
	1.5
	8.60

	17
	ĐINH NGỌC THÚY VY
	Nữ
	26/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.8
	0.75
	8.6

	18
	CAO THỤY XUÂN MAI
	Nữ
	24/3/2004
	Kinh
	KV2
	 
	8.3
	0.25
	8.6

	19
	TRẦN TRỌNG KHANG
	Nam
	10/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.7
	0.75
	8.5

	20
	LÂM VŨ HẢI ĐĂNG
	Nam
	13/5/2004
	Kinh
	KV2
	 
	8.2
	0.25
	8.5

	21
	HỒ THỊ BÍCH VÂN
	Nữ
	18/9/1991
	Kinh
	KV1
	01
	5.7
	2.75
	8.45

	22
	NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN
	Nữ
	29/9/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.6
	0.75
	8.4

	23
	PHẠM VĂN LUYỆN
	Nam
	20/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.6
	0.75
	8.4

	24
	VÕ PHAN TUỆ TRÂN
	Nữ
	04/10/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	8.1
	0.25
	8.35

	25
	TRƯƠNG NGỌC THẢO NGUYÊN
	Nữ
	19/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.5
	0.75
	8.3

	26
	VÕ THỊ NGỌC ANH
	Nữ
	23/9/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.4
	0.75
	8.2

	27
	HUỲNH THỊ XUÂN MAI
	Nữ
	10/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.4
	0.75
	8.2

	28
	PHAN NGỌC MINH CHÂU
	Nữ
	02/5/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.9
	0.25
	8.2

	29
	ĐÀO PHÚ QUÝ
	Nam
	29/12/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.3
	0.75
	8.1

	30
	NGUYỄN KHÔI NGUYÊN
	Nam
	15/11/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.8
	0.25
	8.1

	31
	ĐẶNG TRUNG TRƯỜNG
	Nam
	08/11/2007
	Kinh
	KV2-NT
	 
	7.5
	0.5
	8.0

	32
	VŨ LÊ LONG VĂN
	Nam
	09/9/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.2
	0.75
	8.0

	33
	NGUYỄN DUY THÁI
	Nam
	23/02/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.2
	0.75
	8.0

	34
	PHẠM VĂN NAM
	Nam
	15/11/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.1
	0.75
	7.9

	35
	BÙI MINH GIANG
	Nam
	14/02/2005
	Kinh
	KV1
	 
	7.1
	0.75
	7.9

	36
	TRẦN XUÂN HIỀN
	Nam
	25/01/2007
	Kinh
	KV1
	 
	7.1
	0.75
	7.9

	37
	TRẦN THỊ THÁI HOÀ
	Nữ
	02/01/1985
	Kinh
	KV2
	 
	7.6
	0.25
	7.9

	38
	VŨ THỊ THANH HƯƠNG
	Nữ
	24/9/2004
	Kinh
	KV1
	 
	7.1
	0.75
	7.9

	39
	PHỒNG TẦU HỘI
	Nam
	22/3/1987
	Hoa
	KV2-NT
	06
	6.3
	1.5
	7.8

	40
	LÊ THỊ MỸ UYÊN
	Nữ
	15/8/2004
	Kinh
	KV1
	 
	6.9
	0.75
	7.7

	41
	VÕ NGUYỄN MINH KHÔI
	Nam
	28/5/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.4
	0.25
	7.7

	42
	PHAN THỊ THU HIỀN
	Nữ
	20/5/2001
	Kinh
	KV1
	 
	6.8
	0.75
	7.6

	43
	TRẦN TRÚC NGA
	Nữ
	05/02/2000
	Kinh
	KV1
	 
	6.7
	0.75
	7.5

	44
	NGUYỄN THÚY AN
	Nữ
	31/8/2007
	Kinh
	KV2
	 
	7.2
	0.25
	7.5

	45
	TRẦN BÙI QUỲNH ANH
	Nữ
	02/9/2005
	Kinh
	KV1
	 
	6.7
	0.75
	7.5

	46
	KA SA KHÁNH LY
	Nữ
	18/11/2007
	K’Ho
	KV1
	 
	6.7
	0.75
	7.5

	47
	TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHÚC
	Nam
	13/4/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.7
	0.75
	7.5

	48
	DƯƠNG HỒNG HOA
	Nữ
	17/11/2006
	Kinh
	KV2
	 
	7.2
	0.25
	7.5

	49
	LÊ THỊ NGÂN
	Nữ
	02/02/1991
	Kinh
	KV1
	 
	6.5
	0.75
	7.3

	50
	NGUYỄN QUANG NHẬT
	Nam
	02/10/2007
	Kinh
	KV2
	 
	6.7
	0.5
	7.2

	51
	PHẠM QUỐC VƯƠNG
	Nam
	19/11/2006
	Kinh
	KV2
	 
	6.8
	0.25
	7.1

	52
	PHAN THANH HIỂN
	Nam
	22/9/2007
	Kinh
	KV1
	 
	6.3
	0.75
	7.1

	53
	NGUYỄN CHÍ DŨNG
	Nam
	15/8/2006
	Kinh
	KV2
	 
	6.6
	0.25
	6.9

	54
	LÊ NGUYỄN YÊN TRINH
	Nữ
	11/4/2007
	Kinh
	KV2
	 
	6.6
	0.25
	6.9

	55
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG
	Nữ
	07/11/2007
	Kinh
	KV2
	 
	6.6
	0.25
	6.9

	56
	LÊ NGUYỄN NGỌC MAI
	Nữ
	26/8/2007
	Kinh
	KV1
	 
	5.7
	0.75
	6.5

	
	Danh sách này có 56 thí sinh trúng tuyển./




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





